
T
iế

p 
lầ

n 
đầ

u

T
iế

p 
nh

iề
u 

lầ
n

S
ố 

đo
àn

 đ
ượ

c 
tiế

p

S
ố 

ng
ườ

i đ
ượ

c 
tiế

p

T
iế

p 
lầ

n 
đầ

u

T
iế

p 
nh

iề
u 

lầ
n

T
iế

p 
lầ

n 
đầ

u

T
iế

p 
nh

iề
u 

lầ
n

S
ố 

đo
àn

 đ
ượ

c 
tiế

p

S
ố 

ng
ườ

i đ
ượ

c 
tiế

p

T
iế

p 
lầ

n 
đầ

u

T
iế

p 
nh

iề
u 

lầ
n

MS
1=4+13

+22
2=5+14+2

3

3=6+7+
15+ 16 
+ 24 
+25

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Cấp huyện 90 138 90 77 111 75 2 0 0 0 0 0 12 15 12 0 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cấp xã 133 144 133 72 74 72 0 0 0 0 0 0 60 63 60 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng 223 282 223 149 185 147 2 0 0 0 0 0 72 78 72 0 2 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trong đó đoàn đông người

S
ố 

kỳ
 ti

ếp

T
iế

p 
lầ

n 
đầ

u

T
iế

p 
nh

iề
u 

lầ
n

Số vụ việc Trong đó đoàn đông người

Biểu số: 01/TCD
TỔNG HỢP KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN, ĐỊNH KỲ VÀ ĐỘT XUẤT NĂM 2021

Số liệu tính từ ngày 01/8/2020 Đến ngày31/7/2021

(Kèm theo báo cáo số:…./BC-UBND ngày…./…./…. Của UBND huyện Tuần Giáo)

S
ố 

ng
ườ

i đ
ượ

c 
tiế

p Số vụ việc

S
ố 

lư
ợt

 ti
ếp

S
ố 

ng
ườ

i đ
ượ
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tiế

p
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ố 
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ợt
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S
ố 
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p

S
ố 

đo
àn
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ượ

c 
tiế

p

S
ố 

ng
ườ

i đ
ượ

c 
tiế

p

Số vụ việc Trong đó đoàn đông người

S
ố 

kỳ
 ti

ếp

S
ố 

lư
ợt

 ti
ếp

Đơn vị

T
ổn

g 
số

 lư
ợt

 ti
ếp

T
ổn

g 
số

 n
gư

ời
 đ

ượ
c 

tiế
p

T
ổn

g 
số

 v
ụ 

vi
ệc

 ti
ếp

Tiếp thường xuyên Tiếp định kỳ và đột xuất của Thủ trưởng

Thủ trưởng tiếp ủy quyền tiếp

T
iế

p 
lầ

n 
đầ

u

T
iế

p 
nh

iề
u 

lầ
n



Tổng Hướng dẫn Chuyển đơn
Đôn đốc giải 

quyết

MS
1=3+5+7=9

+11
2=4+6+8=1

0+12
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Cấp huyện 29 29 0 0 0 0 29 29 2 2 27 27 8 19 0 0
Cấp xã 82 82 0 0 0 0 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng 111 111 0 0 0 0 111 111 2 0 27 27 8 19 0 0

Biểu số: 02/TCD
TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN LOẠI, XỬ LÝ ĐƠN QUA TIẾP CÔNG DÂN 

Số liệu tính từ ngày 01/8/2020 Đến ngày 31/7/2021
(Kèm theo báo cáo số:…./BC-UBND ngày…./…./…. Của UBND huyện Tuần Giáo)

Ghi chú
Khiếu nại Tố cáo Phản ánh, kiến nghị Thuộc thẩm quyền Không thuộc thẩm quyền

Số đơn Số vụ việc Số đơn Số vụ việc số đơn
Số vụ việc

Đơn vị

Tổng số 
đơn nhận 
được qua 
tiếp công 

dân

Tổng số vụ 
việc được 

tiếp

Phân loại theo nội dung Phân loại theo thẩm quyền
Số văn bản 
phúc đáp 

nhận được 
do chuyển 

đơnSố đơn Số vụ việc Số đơn số vụ việc



L
ần

 đ
ầu

N
hi

ều
 lầ

n

T
ổn

g 
số

K
hi

ếu
 n

ại

T
ố 

cá
o

K
iế

n 
ng

hị
, p

hả
n 

án
h

T
ổn

g 
số

H
ướ

ng
 d

ẫn

C
hu

yể
n 

đơ
n

Đ
ôn

 đ
ốc

 g
iả

i 
qu

yế
t

MS
1=2+3+.

..+7
2 3 4 5 6 7 8

9=11+12
+13 

=14+15+
16+17 

=18+22

10 11 12 13 14 15 16 17
18 = 

19+20+
21

19 20 21
22 = 

23+24+
25

23 24 25 26

Cấp huyện 90 0 2 0 0 88 0 90 90 90 4 4 82 84 0 4 2 34 2 3 29 56 2 54 0 0
Cấp xã 97 0 0 0 0 97 0 97 97 97 0 0 97 93 0 4 0 97 0 0 97 0 0 0 0 0
Tổng 187 0 2 0 0 185 0 187 187 187 4 4 179 177 0 8 2 131 2 3 126 56 2 54 0 0

Biểu số: 01/XLĐ
TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN 

Số liệu tính từ ngày 01/8/2020 Đến ngày 31/7/2021
(Kèm theo báo cáo số:…./BC-UBND ngày…./…./…. Của UBND huyện Tuần Giáo)

K
hi

ếu
 n

ại

T
ố 

cá
o

K
iế

n 
ng

hị
, p

hả
n 

án
h Đã giải quyết

Phân loại đơn theo nội 
dung

Phân loại đơn theo tình trạng 
giải quyết

Kết quả xử lý đơn

Số văn bản 
phúc đáp 

nhận được 
do chuyển 

đơn

Đơn thuộc thẩm quyền Đơn không thuộc thẩm quyền

Đ
ơn

 k
há

c

Đ
ơn

 c
ó 

nh
iề

u 
ng

ườ
i đ

ứn
g 

tê
n

Đ
ơn

 m
ột

 n
gư

ời
 đ

ứn
g 

tê
n

Đ
ơn

 k
há

c

Đ
an

g 
gi

ải
 q

uy
ết

C
hư

a 
gi

ải
 q

uy
ết

Đơn vị

T
ổn

g 
số

 đ
ơn

Kỳ trước chuyển sang Tiếp nhận trong kỳ

S
ố 

đơ
n 

đã
 x

ử 
lý

Đủ điều kiện xử 
lý

S
ố 

đơ
n

S
ố 

vụ
 v

iệ
c

Đ
ơn

 c
ó 

nh
iề

u 
ng

ườ
i đ

ứn
g 

tê
n

Đ
ơn

 m
ột

 n
gư

ời
 đ

ứn
g 

tê
n



T
ổn

g

C
hế

 đ
ộ,

 c
hí

nh
 s

ác
h

Đ
ất

 đ
ai

, n
hà

 c
ửa

K
há

c

L
ần

 đ
ầu

L
ần

 2

Đ
ã 

có
 b

ản
 á

n 
củ

a 
tò

a

T
ổn

g

L
ần

 đ
ầu

L
ần

 2

T
ổn

g

H
ướ

ng
 d

ẫn

C
hu

yể
n 

đơ
n

Đ
ôn

 đ
ổc

 g
iả

i q
uy

ết

10=11+1
5+16 
+17=

26 = 
27+

18+…+2
2=

28+29

23+26

Cấp huyện 4 0 0 4 0 4 0 4 4 4 2 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
Cấp xã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng 4 0 0 4 0 4 0 4 4 4 2 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0

27 28 29 30

Biểu số: 02/XLĐ
TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI 

Số liệu tính từ ngày 01/8/2020 đến ngày 31/7/2021
(Kèm theo báo cáo số:…./BC-UBND ngày…./…./…. Của UBND huyện Tuần Giáo)

20 21 22
23=24+

25
24 2514 15 16 17 18 197 8 9 11 12 13

C
hư

a 
gi

ải
 q

uy
ết

Vụ việc thuộc thẩm 
quyền

Vụ việc không thuộc thẩm 
quyền

MS
1=2+..+

5
2 3 4 5 6 = 7+8

Lĩnh vực hành chính

L
ĩn

h 
vự

c 
tư

 p
há

p

L
ĩn

h 
vự

c 
Đ

ản
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 đ
oà

n 
th

ể

L
ĩn

h 
vự

c 
kh

ác

Đã giải quyết

Đ
an

g 
gi

ải
 q

uy
ết

Phân loại vụ việc theo nội dung
Phân loại vụ việc theo tình trạng 

giải quyết
Kết quả xử lý

Số văn 
bản phúc 
đáp nhận 
được do 
chuyển 

đơn

Đ
ơn

 c
ó 

nh
iề

u 
ng

ườ
i đ

ứn
g 

tê
n

Đ
ơn
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ột

 n
gư

ời
 đ
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tê
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Đ
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 c
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Đ
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tê
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T
ổn
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đơ
n 
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c 
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ển
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an
g

Đơn vị

T
ổn

g 
số

 đ
ơn

Đơn kỳ trước 
chuyển sang

Đơn tiếp nhận 
đơn trong kỳ

Đơn đã xử lý
Đủ điều kiện 

xử lý

Đ
ơn

 ti
ếp

 n
hậ

n 
tr

on
g 

kỳ

S
ố 

đơ
n

S
ố 

vụ
 v

iệ
c



T
ổn

g 
cộ

ng

C
hế

 đ
ộ,

 c
hí

nh
 s

ác
h

Đ
ất

 đ
ai

, n
hà

 c
ửa

C
ôn

g 
ch

ức
, c

ôn
g 

vụ

K
há

c

Q
uá

 th
ời

 h
ạn

 c
hư

a 
gi

ải
 

qu
yế

t

Đ
ã 

có
 k

ết
 lu

ận
 g

iả
i q

uy
ết

T
ổn

g 
số

T
ố 

cá
o 

lầ
n 

đầ
u

T
ố 

cá
o 

tiế
p

T
ổn

g 
số

H
ướ

ng
 d

ẫn

C
hu

yể
n 

đơ
n

Đ
ôn

 đ
ốc

 g
iả

i q
uy

ết

12=13
+1

29=3
0+

8+...+
21=

31+3
2

22+...
+25 

=26+2
9

Cấp huyện 4 0 2 0 0 2 0 4 2 2 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0
Cấp xã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng 4 0 2 0 0 2 0 4 2 2 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0

Ghi chú: Trong 4 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền có 01 đơn tố cáo không đủ điều kiện thụ lý (nặc danh), 01 đơn tố cáo cơ quan công an huyện giải quyết

31 32 3324 25
26 = 
27+
28

Biểu số: 03/XLĐ
TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN TỐ CÁO 
Số liệu tính từ ngày 01/8/2020 đến ngày 31/7/2021

(Kèm theo báo cáo số:…./BC-UBND ngày…./…./…. Của UBND huyện Tuần Giáo)

27 28 3018 19 20 21 22 2311 13 14 15 16 175 6 7 8 9 10

C
hư

a 
gi

ải
 q

uy
ết

, t
ro

ng
 h

ạn

Đ
an

g 
gi

ải
 q

uy
ết

Tố cáo tiếp
Vụ việc thuộc 
thẩm quyền

Vụ việc không thuộc thẩm 
quyền

MS
1=2+
...+7

2 3 4

S
ố 

vụ
 v

iệ
c

Lĩnh vực hành chính

T
ha

m
 n

hũ
ng

L
ĩn

h 
vự

c 
T

ư 
ph

áp

L
ĩn

h 
vự

c 
Đ

ản
g,

 đ
oà

n 
th

ể

L
ĩn

h 
vự

c 
kh

ác

Phân loại vụ việc theo tình 
trạng giải quyết

Kết quả xử lý

Số văn 
bản phúc 
đáp nhận 
được do 
chuyển 

đơn

Đ
ơn

 c
ó 

nh
iề

u 
ng

ườ
i đ

ứn
g 

tê
n

Đ
ơn

 m
ột

 n
gư

ời
 đ

ứn
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tê
n
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há
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Đ
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 c
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nh
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u 
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tê
n
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 m
ột

 n
gư

ời
 đ

ứn
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tê
n

Đ
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há

c

T
ổn

g

Phân loại vụ việc theo nội dung

Đơn vị

T
ổn

g 
số

 đ
ơn

Đơn kỳ trước 
chuyển sang

Đơn tiếp nhận đơn 
trong kỳ

Đơn đã xử lý
Đủ điều kiện 

xử lý

Đ
ơn

 k
ỳ 

tr
ướ

c 
ch

uy
ển

 s
an

g

Đ
ơn

 ti
ếp

 n
hậ

n 
tr

on
g 

kỳ

S
ố 

đơ
n



T
ổn

g 
số

C
hu

yể
n 

đơ
n

Đ
ôn

 đ
ổc

 
gi

ải
 q

uy
ết

12=13+..+

16=17+..+

19=20+21

Cấp huyện 82 0 0 0 0 82 0 82 0 82 82 82 0 56 0 26 80 2 0 29 53 53 0 0
Cấp xã 97 0 0 0 0 97 0 97 0 97 97 97 30 51 0 16 93 4 0 97 0 0 0 0
Tổng 179 0 0 0 0 179 0 179 0 179 179 179 30 107 0 42 173 6 0 126 53 53 0 0

17 1814 15 22 2320
21= 

22+23
24

Biểu số: 04/XLĐ
TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH 

Số liệu tính từ ngày 01/8/2020 Đến ngày 31/7/2021
(Kèm theo báo cáo số:…./BC-UBND ngày…./…./…. Của UBND huyện Tuần Giáo)

166 7 8=9+10 199 10 11 13

Đ
an

g 
gi

ải
 q

uy
ết

C
hư

a 
đư

ợc
 g

iả
i 

qu
yế

t

Đ
ất

 đ
ai

T
ư 

ph
áp

K
há

c

Đ
ã 

đư
ợc

 g
iả

i q
uy

ết

V
ụ 

vi
ệc

 th
uộ

c 
th

ẩm
 

qu
yề

n

Vụ việc không thuộc thẩm 
quyền

MS
1=2+..

+7
2 3 4 5

S
ố 

vụ
 v

iệ
c

C
hế

 đ
ộ,

 c
hí

nh
 s

ác
h

Phân loại vụ việc theo tình 
trạng giải quyết

Kết quả xử lý

Số văn bản 
phúc đáp 

nhận được 
do chuyển 

đơn

Đ
ơn

 c
ó 

nh
iề

u 
ng

ườ
i 

đứ
ng

 tê
n

Đ
ơn

 m
ột

 n
gư

ời
 

đứ
ng

 tê
n

Đ
ơn

 k
há

c

Đ
ơn

 c
ó 

nh
iề

u 
ng

ườ
i 

đứ
ng

 tê
n

Đ
ơn

 m
ột

 n
gư

ời
 

đứ
ng

 tê
n

Đ
ơn

 k
há

c

T
ổn

g 
số

Phân loại vụ việc theo nội dung

Đơn vị

T
ổn

g 
số

 đ
ơn

Đơn kỳ trước chuyển sang Đơn tiếp nhận đơn trong kỳ Đã xử lý trong kỳ Đủ điều kiện xử lý

Đ
ơn

 k
ỳ 

tr
ướ

c 
ch

uy
ển

 s
an

g

Đ
ơn

 ti
ếp

 n
hậ

n 
tr

on
g 

kỳ

S
ố 

đơ
n



26 32
81,25 100



T
iề

n 
(T

rđ
)

Đ
ất

 (
m

2 )

T
iề

n 
(T

rđ
)

Đ
ất

 (
m

2 )

MS 1=2+3 2 3 4
5=20+..+2

4
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Cấp huyện 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0

Cấp xã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0

Biểu số: 01/KQGQ
TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI THUỘC THẨM QUYỀN 

Số liệu tính từ ngày 01/8/2020 Đến ngày 31/7/2021
(Kèm theo báo cáo số:…./BC-UBND ngày…./…./…. Của UBND huyện Tuần Giáo)
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 p
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Đ
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đị

nh

Giải quyết lần đầu Giải quyết lần 2
Chấp hành thời 
hạn giải quyết

K
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đị
nh
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T
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Tổ chức Cá nhân
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nh

ận
 Q

Đ
 g

/q
 lầ

n 
đẩ

u

H
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Đ
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Đơn vị

Đơn khiếu nại thuộc thẩm 
quyền

T
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ụ 
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ền Kết quả giải quyết

S
ố 

tổ
 c
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đư
ợc

 tr
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lạ
i q

uy
ền

 
lợ

i

T
iế

p 
nh

ận
 tr

on
g 

kỳ

Đã giải quyết
Kiến nghị thu 
hồi cho NN

Trả lại cho tổ chức, cá nhân
Kiến nghị xử lý 

hành chính

Phân tích kết quả giải quyết (vụ việc)

T
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số

K
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tr
ướ
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uy
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an

g

Chuyển cơ quan điều 
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T
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S
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T
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S
ố 
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uy
ết

 p
hụ

c



Tiền (Trđ) Đất (m2) Tiền (Trđ) Đất (m2) Tiền (Trđ) Đất (m2) Tiền (Trđ) Đất (m2)

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Cấp huyện 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cấp xã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biểu số: 02/KQGQ
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

Số liệu tính từ ngày 01/8/2020 Đến ngày 31/7/2021
(Kèm theo báo cáo số:…./BC-UBND ngày…./…./…. Của UBND huyện Tuần Giáo)

S
ố 

vụ

S
ố 

ng
ườ

i

T
ro

ng
 đ

ó 
số

 c
án

 b
ộ,

 
cô

ng
 c

hứ
c,

 v
iê

n 
ch

ức

Tiền (Trđ) Đất (m2) Tiền (Trđ) Đất (m2)

Tổ chức Cá nhân Tổ chức

Phải thu Đã thu Phải trả Đã trả

Đã khởi tố

T
ổn

g 
số

 n
gư

ời
 b

ị x
ử 

lý

T
ro

ng
 đ

ó 
số

 c
án

 b
ộ,

 
cô

ng
 c

hứ
c,

 v
iê

n 
ch

ức

Cá nhân

Đơn vị

T
ổn

g 
số

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ph
ải

 
th

ực
 h

iệ
n 

tr
on

g 
kỳ

S
ố 

qu
yế

t đ
ịn

h 
đã

 th
ực

 h
iệ

n 
xo

ng

Thu hồi cho nhà nước Trả lại cho tổ chức, cá nhân
Đã xử lý hành 

chính



Tiền 
(Trđ)

Đất 

(m2)

Tiền 
(Trđ)

Đất 

(m2)

MS 1=2+3 2 3 4 5

6=7+..+
10= 

24+26+
28= 

30+31

7
8=25+2
7 +29

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cấp huyện 4 2 2 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0

Cấp xã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 4 2 2 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0

Ghi chú: 01 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền không đủ điều kiện thụ lý (đơn nặc danh); 02 tố cáo đang giải quyết
01 tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND huyện, tuy nhiên người tố cáo gửi đến nhiều cơ quan trong đó gửi đến Trưởng công an huyện, đơn đã được 
cơ quan Công an huyện thụ lý giải quyết.

Biểu số: 03/KQGQ
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI HÀNH KẾT LUẬN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO 

Số liệu tính từ ngày 01/8/2020 Đến ngày 31/7/2021
(Kèm theo báo cáo số:…./BC-UBND ngày…./…./…. Của UBND huyện Tuần Giáo)

Cá nhân

S
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ng
ườ
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ng
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T
ro

ng
 đ
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 c
án
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g 
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, v

iê
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ch
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S
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vụ

S
ố 

đố
i t

ượ
ng

T
ro

ng
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 c
án

 b
ộ,

 c
ôn

g 
ch
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, v

iê
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ch
ức

Đ
ún

g 
qu

y 
đị

nh

K
hô

ng
 đ

ún
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qu
y 

đị
nh

T
ổn

g 
số

S
ố 

vụ
 v

iệ
c 

lầ
n 

đầ
u

S
ố 

vụ
 v

iệ
c 

tố
 c

áo
 ti

ếp

S
ố 

vụ
 v

iệ
c 

rú
t t

oà
n 

bộ
 n

ội
 

du
ng

 tố
 c

áo

S
ố 

vụ
 v

iệ
c 

đì
nh

 c
hỉ

 k
hô

ng
 d

o 
rú

t t
ố 

cá
o

T
iề

n 
(T

rđ
)

Đ
ất

 (
m

2 ) Tổ chức

T
ố 

cá
o 

đú
ng

T
ro

ng
 đ

ó 
tố

 c
áo

 ti
ếp

 đ
ún

g

T
ố 

cá
o 

sa
i

T
ro

ng
 đ

ó 
tố

 c
áo

 ti
ếp

 s
ai

T
ố 

cá
o 

có
 đ

ún
g,

 c
ó 

sa
i

T
ro

ng
 đ

ó 
tố

 c
áo

 ti
ếp

 c
ó,

 c
ó 

sa
i

Phân tích kết quả giải quyết (vụ 
việc)

Chấp hành 
thời hạn giải 

quyết

T
ổn

g 
số

K
ỳ 

tr
ướ

c 
ch

uy
ển

 s
an

g

T
iế

p 
nh

ận
 tr

on
g 

kỳ

Đã giải quyết
Kiến nghị thu 
hồi cho NN

Trả lại cho tổ chức, cá nhân

S
ố 

tổ
 c

hứ
c 

đư
ợc

 tr
ả 

lạ
i q

uy
ền

 lợ
i

S
ố 

cá
 n

hâ
n 

đư
ợc

 tr
ả 

lạ
i q

uy
ền

 lợ
i

Đơn vị

Đơn tố cáo thuộc 
thẩm quyền

T
ổn

g 
số

 v
ụ 

vi
ệc

 tố
 c

áo
 th

uộ
c 

th
ẩm

 q
uy

ền

T
ro

ng
 đ

ó 
số

 v
ụ 

vi
ệc

 tố
 c

áo
 ti

ếp
Kết quả giải quyết

Kiến nghị xử lý 
hành chính

Chuyển cơ quan 
điều tra



Tiền 
(Trđ) Đất (m2)

Tiền 
(Trđ)

Đất 

(m2)

Tiền 
(Trđ) Đất (m2)

Tiền 
(Trđ)

Đất 

(m2)

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cấp huyện 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0

Cấp xã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0

Ghi chú: 02 công chức bị xử lý bằng hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Trong đó 
số cán 

bộ, công 
chức, 
viên 
chức

Biểu số: 04/KQGQ
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO 

Số liệu tính từ ngày 01/8/2020 Đến ngày 31/7/2021
(Kèm theo báo cáo số:…./BC-UBND ngày…./…./…. Của UBND huyện Tuần Giáo)

Trong đó 
số cán 

bộ, công 
chức, 
viên 
chức

Số vụ
Số đối 
tượngTiền 

(Trđ)

Đất 

(m2)

Tiền 
(Trđ)

Đất 

(m2)

Số tổ 
chức phải 
được trả 
lại quyền 

lợi

Số cá 
nhân 
phải 

được trả 
lại 

quyền 
lợi

Tổ chức

Đã trả

Tổng số 
tổ chức 
bị xử lý

Tổng số 
cá nhân 
bị xử lý

Cá nhân

Số tổ 
chức đã 
được trả 

lại 
quyền 

lợi

Số cá 
nhân đã 
được trả 

lại 
quyền 

lợi

Tổ chức Cá nhân

Đã khởi tố

Đơn vị

Tổng số 
kết luận 

phải 
thực 
hiện

Số kết 
luận đi 
thực 
hiện 
xong

Thu hồi cho Nhà nước Trả lại cho tổ chức, cá nhân Đã xử lý hành chính

Phải thu Đã thu Phải trả



Tổ chức Cá nhân Tổ chức Cá nhân

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 0 0 1 95 2 2 1 0 5 0 0 1 0 5 0 0
Tổng 11 0 0 1 95 2 2 1 0 5 0 0 1 0 5 0 0

Đơn vị

Ban hành văn bản quản lý, chỉ 
đạo (Bộ, ngành, tỉnh, TP) về 

công tác TCD, KN, TC

Tập huấn, tuyên 
truyền, giáo dục 

pháp luật về TCD, 
KN, TC

Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm
Kết quả thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh 

tra trách nhiệm

Số văn 
bản ban 

hành mới

Số văn 
bản được 
sửa đổi, 
bổ sung

Số văn 
bản hủy 

bỏ Cá nhân Tổ chức Cá nhân
Số lớp Số người

Thực hiện pháp luật 
về TCD, KN, TC Số cuộc đã 

ban hành 
kết luận

Kiến nghị xử lý Đã xử lý hành chính
Tổng số 

KLTT thực 
hiện

Biểu số: 03/QLNN
TỔNG HỢP CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TIẾP CÔNG DÂN, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

Số liệu tính từ ngày 01/8/2020 Đến ngày 31/7/2021
(Kèm theo báo cáo số:…./BC-UBND ngày…./…./…. Của UBND huyện Tuần Giáo)

Đã khởi tố

Số cuộc
Số đơn 

vị
Hành chính Chuyển CQ điều tra

Tổ chức
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